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	BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
   KHOA/PHÒNG ..................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMã số: QT-QLSC/BM03
Lần ban hành: 03
Ngày hiệu lực: 22/12/2025
Trang: 1/2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...


BÁO CÁO SAI SÓT, SỰ CỐ Y KHOA 
THÁNG ...... /20 ...... 

I. Nội dung báo cáo sai sót, sự cố
	STT
	Phân loại nhóm sự cố *
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Thực hiện quy trình kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn
	· Không có sự đồng ý của NB/TNNB (đối với những kỹ thuật, thủ thuật quy định phải được ký cam kết)
· Không thực hiện khi có chỉ định
· Thực hiện sai NB
· Thực hiện sai thủ thuật/QT/ phương pháp điều trị
· Thực hiện sai vị trí thủ thuật/ phẫu thuật
· Bỏ sót dụng cụ, vật tư tiêu hao trong quá trình phẫu thuật
· Tử vong trong thai kỳ
· Tử vong khi sinh
· Tử vong sơ sinh
	
	

	2 
	Nhiễm khuẩn bệnh viện
	· Nhiễm khuẩn huyết
· Nhiễm khuẩn vết mổ
· Nhiễm khuẩn tiết niệu
· Viêm phổi
· Các loại nhiễm khuẩn khác
	
	



	3 
	Thuốc và dịch truyền 
	· Cấp phát sai thuốc, dịch truyền
· Bỏ sót thuốc/liều thuốc
· Thiếu thuốc
· Sai thuốc
· Sai liều, sai hàm lượng
· Sai NB
· Sai đường dùng
· Sai thời gian
· Sai y lệnh
	
	

	4 
	Máu và các chế phẩm máu
	· Phản ứng phụ, tai biến khi truyền máu
· Truyền nhầm máu, chế phẩm máu
· Truyền sai liều, sai thời điểm
	
	

	5 
	Thiết bị y tế
	· Thiếu thông tin hướng dẫn sử dụng
· Lỗi thiết bị
· Thiết bị thiếu hoặc không phù hợp
	
	

	6 
	Hành vi
	· Khuynh hướng tự gây hại, tự tử
· Có hành động tự tử
· Trốn viện
· Quấy rối tình dục bởi nhân viên
· Quấy rối tình dục bởi NB/ khách đến thăm
· Xâm hại cơ thể NB/ khách đến thăm
	
	

	7 
	Tai nạn đối với người bệnh
	· Té ngã
	
	

	8 
	Hạ tầng cơ sở
	· Bị hư hỏng, bị lỗi
· Thiếu hoặc không phù hợp
	
	

	9 
	Quản lý nguồn lực/ tổ chức
	· Tính phù hợp, đầy đủ của dịch vụ khám, chữa bệnh
·  Tính phù hợp, đầy đủ của nguồn lực
· Tính phù hợp, đầy đủ của chình sách, quy định, quy trình, hướng dẫn chuyên môn
	
	

	10 
	Hồ sơ, tài liệu, thủ tục hành chính
	· Tài liệu mất hoặc thiếu
· Tài liệu không rõ ràng, không hoàn chỉnh
· Thời gian chờ đợi kéo dài
· Cung cấp hồ sơ, tài liệu chậm
· Nhầm hồ sơ, tài liệu
· Thủ tục hành chính phức tạp
	
	

	11 
	Khác
	· Các sự cố không đề cập trong các mục từ 1 đến 10
	
	


II. Đề xuất khoa/ phòng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Nơi nhận:
- P. QLCL;
- Lưu: khoa.
	TRƯỞNG KHOA/ PHÒNG





	ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG



















* Phân loại theo thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018

